
 
 

TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 

 

BÀI ÔN THỨ HAI (14/03/2022) 

1.Tập đọc:  

Đọc các bài tập đọc thuộc tuần 23 trả lời các câu hỏi trong SGK TV tập 2 lớp 

4. 

 

 2. Chính tả: 

            Viết đoạn chính tả bài Chợ Tết . ( SGK TV tập 2 trang 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÀI ÔN THỨ BA (15/03/2022)  

 

Bài 1: Tính 

 
6 5

..................................
7 7
+ =    

5 8
.................................

9 9
+ =  

 
8 11

................................
10 10

+ =    
13 6

.................................
5 5
+ =   

Bài 2: Rút gọn rồi tính 

 a) 
6

24
 + 

8

4
 

 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
  

 b) 
7

3
 + 

4

12
 

 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
 

  



 

                                        

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ BA  

Bài 1: Tính 

6

7
+

5

7
 = 

6+5

7
 = 

11

7
 

8

10
+

11

 10
 = 

8+11

10
 = 

19

10
 

5

9
+

8

9
 = 

5+8

9
 = 

13

9
 

13

5
+

6

5
 = 

13+6

5
 = 

19

5
 

Bài 2: Rút gọn rồi tính 

 a) 
6

24
 + 

8

4
 = 

1

4
 + 

8

4
 = 

9

4
 

 b) 
7

3
 + 

4

12
 = 

7

3
 + 

1

3
 = 

8

3
 

 

  



 

 

BÀI ÔN THỨ TƯ ( 16/03/2022) 

Câu 1: Nêu công dụng của dấu gạch ngang trong mỗi câu sau 

a. Đẹp quá đi, mùa xuân ơi - mùa xuân của Hà Nội thân yêu […]. 

b. Có người khẽ nói : 

- Bẩm, dễ có khi đê vỡ ! 

Ngài cau mặt, gắt rằng : 

- Mặc kệ ! 

c. Cách ngăn chặn dịch Covid lây lan: 

- Giữ khoảng cách an toàn với người khác (ít nhất 1 mét), kể cả khi họ không có 

biểu hiện bệnh. 

- Đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhất là khi ở trong nhà hoặc khi không thể 

giữ khoảng cách. 

- Chọn những không gian mở, thông thoáng thay vì những không gian kín. Mở 

cửa sổ nếu ở trong nhà. 

- Thường xuyên rửa tay. Dùng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay chứa 

cồn. 

- Ở nhà khi bạn cảm thấy không khỏe. 

 

Câu 2: Đặt một câu có từ ngữ nói về vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên.  

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ TƯ  

 

 

Câu 1: Nêu công dụng của dấu gạch ngang trong mỗi câu sau 

a. Dấu gạch ngang dùng để chú thích. 

b. Dấu gạch ngang dùng để bắt đầu lời nói của nhân vật. 

c. Dấu gạch ngang dùng để liệt kê. 

 

Câu 2: Đặt một câu có từ ngữ nói về vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên. 

           VD: Thác Bản Giốc hùng vĩ giữa đại ngàn Cao Bằng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN THỨ NĂM (17/03/2022) 

Bài 1: Tính 

5 4
..................................

9 7
+ =    

4 6
..................................

5 7
+ =   

5 6
..................................

3 4
+ =  

3 4
..................................

7 9
+ =  

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều dài  
𝟓

𝟔
m, chiều rộng 

𝟑

𝟒
m. Tính nửa chu vi hình 

chữ nhật đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ NĂM  

 

Bài 1: Tính 

5

9
 + 

4

7
 = 

35

63
 + 

36

63
 = 

71

63
 

5

3
 + 

6

4
 = 

20

12
 + 

18

12
 = 

38

12
 = 

19

6
 

4

5
 + 

6

7
 = 

28

35
 + 

30

35
 = 

58

35
 

3

7
 + 

4

9
 = 

27

63
 + 

28

63
 = 

55

63
 

Bài 2:                                            Giải 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

𝟓

𝟔
 + 

𝟑

𝟒
 = 

𝟑𝟖

𝟐𝟒
 = 

𝟏𝟗

𝟏𝟐
 (m) 

Đáp số: 
𝟏𝟗

𝟏𝟐
 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

Unit 8: I’d like a melon 

Lesson 3-4 

 

A. BÀI HỌC 

 

NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ, cụm từ 3 dòng: 

1. hand: bàn tay 

2. pond: hồ nước 

3. plant: cây 

4. tent: cái lều 

5. lamp: đèn ngủ 

GRAMMAR: Các em viết vào vở mỗi câu 3 dòng: 

I would like some melons. 

I would like some meat. 

I would like a melon. 

I would like= I’d like 

I’d like some noodles. 

I’d like an apple. 

I’d like a cookie. 

 

 

 

 



 

 

B. BÀI TẬP 

 

I. Write: an, a or some. 

 

1. My parents woud like…………..bread. 

2. The children would like……………noodles. 

3. Would you like……………orange? 

No, thanks 

4. They would like……………..big melon. 

6. Would you like…………….pear? 

      Yes, please 

 

II. Answer the questions. Write: 

1. What is your favorite food?                       

 .............................................................. 

2. Would you like some cheese?     

  ....................................................... 

3. What is your favorite drink?              

   ............................................................ 

4. Would you like some meat?          

  .............................................................. 

5. Do you like salad? 

    ............................................................ 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

I/  

1. some 

2. some 

3. an 

4. a 

5. a 

II.  

1. My favorite food is……fish…….. 

2. No, thanks/ Yes, please 

3. My favorite drink is orange juice. 

4. No, thanks/ Yes, please 

5. Yes, I do./ No, I don’t. 

 

 

 

 

 

 


